
10 đề thi trắc nghiệm chuyên viên chính 

Phần 6 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 91 

Câu 1: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là huyện miền núi, vùng cao, hải 

đảo có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu ba mươi đại biểu; có trên tám mươi nghìn dân thì cứ 

thêm ………..dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu.

 
A. Mười lăm nghìn 

B. Mười nghìn 

C. Hai mươi nghìn 

D. Ba mươi nghìn 

Câu 2: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Giáng chức là gì?  

A. là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa 

hết thời hạn bổ nhiệm 

B. là việc cán bộ, công chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc một 

ngạch theo quy định của pháp luật 

C. là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ 

D. là việc công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị hạ xuống chức vụ thấp hơn 

Câu 3: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Chính quyền địa phương ở phường là cấp 

chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể do cơ quan nào quy định không phải là cấp chính quyền 

địa phương?  

A. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

B. Chính phủ 

C. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

D. Quốc hội 

Câu 4: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019: có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức 

không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?  



A. 06 hình thức 

B. 04 hình thức 

C. 03 hình thức 

D. 05 hình thức 

Câu 5: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây 

hậu quả nghiêm trọng đối với hành vi vi phạm “Viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, 

điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng” thì viên chức quản lý bị xử lý hình thức kỷ 

luật nào sau đây?  

A. Giáng chức 

B. Hạ bậc lương 

C. Buộc thôi việc 

D. Cách chức 

Câu 6: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Bãi nhiệm là gì?  

A. Việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ 

B. Việc công chức không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ 

C. Việc công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh 

khi chưa hết nhiệm kỳ 

D. Việc viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi 

chưa hết nhiệm kỳ 

Câu 7: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của cơ 

quan nào?  

A. Mặt trận Tổ quốc 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Quốc hội 

D. Hội đồng nhân dân các cấp 

Câu 8: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Chọn phương án đúng về nhiệm vụ, quyền 

hạn của Bộ Về kiểm tra, thanh tra?  

A. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ. 

B. Hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

C. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản Nhà nước giao theo quy định của pháp luật. 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 9: Theo Quy định 102-QĐ/TW; 15/11/2017. Có bao nhiêu trường hợp Vi phạm về chế độ trách 

nhiệm, đạo đực lối sống, tín ngưỡng và tôn giáo  

A. 6 trường hợp 

B. 16 trường hợp 

C. 17 trường hợp 

D. 7 trường hợp 

Câu 10: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ một trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại 



biểu Hội đồng nhân dân?  

A. Ba mươi lăm 

B. Ba mươi 

C. Hai mươi lăm 

D. Bốn mươi 

Câu 11: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Chủ tịch nước ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật nào?  

A. Quyết định 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Lệnh 

D. 90% 

Câu 12: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức có bao nhiêu nghĩa vụ trong thi hành công 

vụ?  

A. 6 

B. 4 

C. 3 

D. 2 

Câu 13: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP; ngày 01/09/2017. Xác định phương án đúng “ tổ chức các 

khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài theo thẩm quyền” là trách nhiệm, quyền hạn 

của cơ quan nào?  

A. Bộ Tài chính 

B. Bộ Nội vụ 

C. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

D. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương và 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Câu 14: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Cán bộ có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất 

lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức có thẩm quyền giải quyết như thế nào?

 
A. buộc thôi việc. 

B. cách chức 

C. Miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ 

D. điều động sang cơ quan khác. 

Câu 15: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Đối với công chức. Việc đánh giá, xếp loại chất 

lượng cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý do Ai là người thực hiện?

 
A. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức 

B. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức 

C. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức hoặc Người đứng đầu cơ quan quản lý công 

chức 

D. Cả 3 phương án 

Câu 16: Theo nghị định 62/2020/NĐ-CP, ngày 01/06/2020 về Vị trí việc làm và biên chế công chức. Phân 

loại vị trí việc làm “Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành” là phân loại vị trí việc làm theo?



 
A. Phương án (1) và (2) đều đúng 

B. Phương án (1) và (2) đều sai 

C. Khối lượng công việc 

D. Tính chất, nội dung công việc 

Câu 17: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa 

vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí 

thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành 

nhiệm vụ: được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2  

A. 2,5 điểm 

B. 5,5 điểm 

C. 7,5điểm 

D. 5 điểm 

Câu 18: Tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP VÀ NĐ 113/2018/NĐ-CP VÀ NĐ 143/2020/NĐ-CP 

(Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV; của Bộ Nội Vụ; 21/1/2021). Xác định Phương án đúng về nguyên tắc 

tinh giản biên chế?  

A. Phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị – xã 

hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế. 

B. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. 

C. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 

D. Tất cả phương án 

Câu 19: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về Nhiệm kỳ của 

Chính phủ  

A. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới 

thành lập Chính phủ 

B. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ chờ Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ. 

C. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ thôi làm nhiệm vụ để Quốc hội khóa mới thành lập 

Chính phủ 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 20: Theo Nghị đinh 59/2019/NĐ-CP; 1/7/2019. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về phòng chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức xã hội khu vực ngoài Nhà nước. Có bao 

nhiêu nội dung thanh tra?  

A. 4 nội dung 

B. 3 nội dung 

C. 10 nội dung 

D. 9 nội dung 

Câu 21: Nghị quyết Số 27-NQ/TW; 21/5/2018. “Việc xác định vị trí việc làm còn chậm, chưa thực sự là cơ 

sở để xác định biên chế, tuyển dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và trả lương” là?

 
A. Quan điểm chỉ đạo 

B. Tình hình và nguyên nhân 

C. Mục tiêu cụ thể 



D. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

Câu 22: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP Ngày 27/11/2020. Thi tuyển công chức được thực hiện theo 

bao nhiêu vòng?  

A. 2 vòng hoặc 1 vòng 

B. 2 vòng 

C. 3 vòng 

D. 1 vòng 

Câu 23: Theo Nghị đinh 59/2019/NĐ-CP; 1/7/2019. DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN 

ĐỔI, ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NGÂN SÁCH, TÀI SẢN TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

A. Phân bổ ngân sách 

B. Kế toán 

C. Cả 3 phương án 

D. Mua sắm công 

Câu 24: Theo nghị định 62/2020/NĐ-CP, ngày 01/06/2020 về Vị trí việc làm và biên chế công chức. Chọn 

phương án đúng về phân loại theo khối lượng công việc?  

A. Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung 

B. Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ. 

C. Vị trí việc làm do một người đảm nhiệm 

D. Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành; 

Câu 25: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Ban của Hội đồng nhân dân thành phố trực 

thuộc trung ương gồm có?  

A. Các uỷ viên 

B. Trưởng ban 

C. Phó ban 

D. Tất cả các phương án nào đúng 

Câu 26: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Phương án nào là tiêu chí xếp loại chất lượng cán 

bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ?  

A. Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo 

kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu 

quả. 

B. Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá. 

C. Có một trong các phương án 

D. Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành 

dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

Câu 27: Theo quy định 205-QĐ/TW; 23/9/2019. “Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các 

nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời chấn 

chỉnh những sai sót và chịu trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ thuộc 

phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm được giao” là nội dung về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ 

đối với?  

A. Đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị 

B. Đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện công tác cán bộ ở các cấp 



C. Đối với thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị 

D. Đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị 

Câu 28: Theo nghị định 62/2020/NĐ-CP, ngày 01/06/2020 về Vị trí việc làm và biên chế công chức. Xác 

định phương án đúng về trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải 

là đơn vị sự nghiệp công lập.  

A. Hướng dẫn về xác định cơ cấu ngạch công chức 

B. Tổng hợp cơ cấu ngạch công chức của bộ, ngành, gửi Bộ Nội vụ theo quy định 

C. Tổng hợp cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân gửi Bộ Nội vụ theo quy định. 

D. Quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cấp huyện trong số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao. 

Câu 29: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. . Quận có từ bao nhiêu nghìn dân trở xuống 

được bầu 30 đại biểu?  

A. Hai trăm nghìn 

B. Bốn trăm nghìn 

C. Ba trăm nghìn 

D. Một trăm nghìn 

Câu 30: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP; ngày 01/09/2017. Xác định phương án đúng về trách nhiệm 

của đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức?  

A. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy 

định. 

B. Đề xuất biên soạn và lựa chọn chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí 

việc làm của cán bộ, công chức, viên chức. 

C. Tất cả phương án 

D. Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Câu 31: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Phường có từ bao nhiêu nghìn dân trở 

xuống được bầu hai mươi mốt đại biểu Hội đồng nhân dân phường?  

A. Mười nghìn 

B. Hai mươi lăm nghìn 

C. Hai mươi nghìn 

D. Mười lăm nghìn 

Câu 32: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của 

người đăng ký dự tuyển là bao nhiêu ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện 

thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức.

 
A. 30 ngày 

B. 45 ngày 

C. 20 ngày 

D. 10 ngày 

Câu 33: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sưả đổi 2019. Xã miền núi, vùng cao có trên bao nhiêu 

nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi 



đại biểu?  

A. Trên bốn nghìn dân 

B. Trên sáu nghìn dân 

C. Trên năm nghìn dân 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 34: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan nào? D Cả 3 ý trên 

đều sai  

A. Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam 

B. Cơ quan nhà nước 

C. Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội 

D. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, tạm 

đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng. 

Câu 35: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Trường hợp Trưởng ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách thì Ban có bao nhiêu Phó Trưởng 

ban. Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách

 
A. Một Phó Trưởng ban 

B. Hai Phó Trưởng ban 

C. Không có Phó Trưởng ban 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 36: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Kỳ thi nâng ngạch công chức, thi trắc nghiệm 

môn Ngoại ngữ gồm bao nhiêu câu hỏi/thời gian làm bài?  

A. 30 câu/30 phút 

B. 40 câu/40 phút 

C. 60 câu/60 phút 

D. 50 câu/50 phút 

Câu 37: Theo nghị định 161/2018/NĐ-họcCP Ngày 29/11/2018. Kỳ thi nâng ngạch công chức, thi trắc 

nghiệm môn Tin gồm bao nhiêu câu hỏi/thời gian làm bài?  

A. 30 câu/30 phút 

B. 40 câu/40 phút 

C. 60 câu/60 phút 

D. 50 câu/50 phút 

Câu 38: Theo Nghị quyết 26-NQ/TW; Ngày 19/05/2018. Mục tiêu cụ thể “Phải có cán bộ nữ trong cơ cấu 

ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tỉ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20 – 25%; tỉ lệ nữ đại 

biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên 35%. Ở những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, 

phải có cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư.” là đến năm nào?

 
A. Đến năm 2025 

B. Đến năm 2035 

C. Đến năm 2030 

D. Đến năm 2020 



Câu 39: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Số, ký hiệu của pháp lệnh, nghị quyết 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như sau:  

A. “loại văn bản/số thứ tự của văn bản/năm ban hành-tên viết tắt của cơ quan ban hành văn 

bản và số khóa Quốc hội” 

B. “số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của loại văn bản – tên viết tắt của cơ 

quan ban hành văn bản” 

C. “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành-tên viết tắt của cơ quan ban hành văn 

bản và số khóa Quốc hội”; 

D. “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan ban hành văn 

bản và số khóa Quốc hội” 

Câu 40: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, chậm nhất là bao nhiêu ngày trước khi 

Hội đồng nhân 0dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân khóa mới phải được bầu xong?  

A. 45 ngày 

B. 55 ngày 

C. 30 ngày 

D. 60 ngày 

Câu 41: Quy định Số: 105-QĐ/TW; 19/12/2017. “Đánh giá cán bộ.” là?  

A. Quản lý và quyết định đối với cán bộ 

B. Nội dung quản lý cán bộ 

C. Nguyên tắc phân cấp quản lý cán bộ 

D. Nguyên tắc quản lý cán bộ 

Câu 42: Theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập 

danh sách xã, phường, thị trấn có nhu cầu nhận Công báo in miễn phí của địa phương mình và gửi về 

Văn phòng Chính phủ trước bao nhiêu hằng năm?  

A. Ngày 01 tháng 12 

B. Ngày 31 tháng 11 

C. Ngày 31 tháng 12 

D. Ngày 01 tháng 11 

Câu 43: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của?  

A. Bộ và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

B. Quốc hội và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

C. Chính phủ và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

D. Bộ nội vụ và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Câu 44: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019: Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải đảm 

bảo nguyên tắc nào?  

A. cạnh tranh, công khai, đúng pháp luật 

B. minh bạch 

C. khách quan 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 45: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực 



hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm 

được tuyển dụng. Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới bao nhiêu ngày 

mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế 

độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự  

A. 14 ngày 

B. 20 ngày 

C. 10 ngày 

D. 30 ngày 

Câu 46: Theo Quy định 102-QĐ/TW; 15/11/2017. Đảng viên vi phạm “Thiếu trách nhiệm trong việc 

phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn” thì kỷ luật bằng hình thức nào?  

A. hình thức cách chức (nếu có chức vụ) 

B. hình thức khiển trách 

C. hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) 

D. hình thức cảnh cáo 

Câu 47: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019: Phân biệt công chức theo ngạch được bổ 

nhiệm, công chức gồm có mấy loại?  

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 48: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018. Văn bằng thuộc loại hình đào tạo nào sau 

đây được tuyển dụng công chức, viên chức?  

A. Loại hình đào tạo chính quy 

B. Loại hình đào tạo tại chức 

C. Loại hình đào tạo vừa học vừa làm 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 49: Theo Quy đinh 89-QĐ/TW; 4/8/2017. Xác định phương án đúng về mức xếp loại cán bộ hằng 

năm Không hoàn thành nhiệm vụ  

A. Có trên 50% các tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được đánh giá không hoàn thành 

B. Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành nhưng có tối đa 20% 

tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp. 

C. Cả 3 phương án 

D. Gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức 

kỷ luật 

Câu 50: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá công vụ.  Xác định 

phương án đúng “Đối với những ngành có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định của ngành” 

thuộc vào nội dung nào của văn hoá công vụ?  

A. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức 

B. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức 

C. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

D. Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức 



Câu 51: Theo nghị định 62/2020/NĐ-CP, ngày 01/06/2020 về Vị trí việc làm và biên chế công chức. Xác 

định phương án đúng “Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch 

công chức và quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi, lĩnh vực 

quản lý” là trách nhiệm của cơ quan nào?  

A. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

B. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

C. Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

D. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng 

đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Câu 52: Theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016. Trình bày Họ tên của người ký văn bản được 

trình bày bằng cỡ chữ nào?  

A. 12 

B. 14 

C. 13 hoặc 14 

D. 13 

Câu 53: Theo nghị định 62/2020/NĐ-CP, ngày 01/06/2020 về Vị trí việc làm và biên chế công chức. Xác 

định phương án đúng “Quyết định điều chỉnh tăng biên chế công chức đối với bộ, ngành, địa phương; 

điều chuyển biên chế công chức giữa các bộ, ngành, địa phương sau khi được Thủ tướng Chính phủ 

đồng ý” là trách nhiệm của cơ quan nào?  

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng 

đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp 

công lập 

B. Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

C. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

D. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Câu 54: Theo nghị định 62/2020/NĐ-CP, ngày 01/06/2020 về Vị trí việc làm và biên chế công chức. Xác 

định phương án đúng “Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền” là  

A. Căn cứ xác định vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức 

B. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức 

C. Điều chỉnh vị trí việc làm 

D. Điều chỉnh biên chế công chức 

Câu 55: Nghị quyết Số 27-NQ/TW; 21/5/2018. “Thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây 

dựng và quản lý chính sách tiền lương của toàn hệ thống chính trị” là?  

A. Quan điểm chỉ đạo 

B. Mục tiêu cụ thể 

C. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

D. Mục tiêu tổng quát 

Câu 56: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Thi hành chính 

sách về bảo vệ, cải tạo, tái sinh và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên” là nhiệm vụ và 


